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	Phụ lục số I

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung các khoản chi
	Dự toán năm 2008
	Trong đó

	
	
	
	Khối tỉnh
	Khối huyện

	
	
	Giao 
đầu năm
	Sau khi 
điều chỉnh 
bổ sung
	Giao 
đầu năm
	Sau khi điều chỉnh bổ sung
	Giao 
đầu năm
	Sau khi điều chỉnh bổ sung

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	TỔNG CHI
	4.192.854
	4.769.099
	2.122.721
	2.752.984
	1.858.021
	2.016.115

	A
	CÁC KHOẢN CHI TRONG CÂN ĐỐI
	3.868.854
	4.435.737
	1.848.721
	2.469.622
	1.808.021
	1.966.115

	I
	Chi đầu tư phát triển
	1.278.495
	1.793.033
	833.391
	1.277.523
	445.104
	515.510

	1
	Chi XDCB tập trung
	885.490
	885.490
	673.982
	673.982
	211.508
	211.508

	2
	Chi XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất
	328.945
	779.364
	95.349
	485.768
	233.596
	293.596

	 
	+ Giao dự toán đầu năm
	328.945
	328.945
	95.349
	95.349
	233.596
	233.596

	 
	+ Bổ sung nguồn vượt dự toán năm 2007
	0
	390.419
	 
	390.419
	 
	0

	 
	+ Bổ sung nguồn vượt dự toán năm 2008
	0
	60.000
	 
	0
	 
	60.000

	3
	Nguồn bán nhà cơ sở cũ, xây dựng cơ sở mới
	0
	10.589
	 
	10.589
	 
	0

	4
	+ Bổ sung dự toán XDCB từ nguồn bán nhà SHNN
	0
	51.540
	0
	51.540
	0
	0

	 
	+ Nguồn năm 2007 chuyển sang
	0
	42.851
	 
	42.851
	 
	 

	 
	Nguồn phát sinh năm 2008
	0
	8.689
	 
	8.689
	 
	 

	5
	Chi XDCB từ chương trình mục tiêu
	64.060
	66.050
	64.060
	55.644
	 
	10.406

	6
	Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp theo chế độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	2.199.502
	2.295.648
	892.202
	953.286
	1.307.300
	1.342.362

	1
	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách
	12.414
	18.756
	12.414
	18.756
	 
	0

	2
	Chi sự nghiệp kinh tế
	264.674
	270.135
	145.023
	141.884
	119.651
	128.251

	3
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	1.061.172
	1.080.935
	290.937
	295.874
	770.235
	785.061

	4
	Chi sự nghiệp y tế
	256.997
	277.127
	216.032
	236.162
	40.965
	40.965

	5
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
	21.300
	21.238
	21.300
	21.238
	 
	0

	6
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	40.075
	43.894
	18.870
	22.689
	21.205
	21.205

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình
	20.770
	13.389
	7.381
	0
	13.389
	13.389

	8
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	18.385
	20.015
	11.000
	12.630
	7.385
	7.385

	9
	Chi đảm bảo xã hội
	61.394
	77.788
	40.147
	44.905
	21.247
	32.883

	10
	Chi quản lý hành chính
	343.407
	361.503
	101.382
	119.478
	242.025
	242.025

	11
	Chi an ninh quốc phòng
	72.105
	80.528
	17.237
	25.660
	54.868
	54.868

	12
	Chi khác ngân sách
	26.809
	30.340
	10.479
	14.010
	16.330
	16.330

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	212.112
	156.329
	0
	126.639
	0
	29.690

	 
	Trong đó: Chuyển nguồn năm trước để làm lương
	212.112
	156.329
	 
	126.639
	 
	29.690

	IV
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	21.055
	21.055
	21.055
	21.055
	0
	0

	 
	 - Trả lãi phát hành trái phiếu hồ nước Cầu Mới
	21.055
	21.055
	21.055
	21.055
	 
	0

	V
	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	2.910
	2.910
	 
	0

	VI
	Dự phòng ngân sách
	154.780
	166.762
	99.163
	88.209
	55.617
	78.553

	B
	CÁC KHOẢN CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	324.000
	333.362
	274.000
	283.362
	50.000
	50.000

	 
	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	324.000
	333.362
	274.000
	283.362
	50.000
	50.000

	 
	+ Dự toán chi giao đầu năm 
	324.000
	324.000
	274.000
	274.000
	50.000
	50.000

	
	 Trong đó: Hỗ trợ dự án XD trường công lập khối huyện
	50.000
	50.000
	 
	0
	50.000
	50.000

	 
	+ Bổ sung nguồn thu vượt dự toán năm 2007
	0
	9.362
	 
	9.362
	 
	0
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	Phụ lục số II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH KHỐI TỈNH 

 TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2008 (ĐIỀU CHỈNH THEO LĨNH VỰC)

(Kèm theo Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai)
 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

 Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Dự toán 2008
	Ghi chú

	
	
	Dự toán 
đầu năm
	Điều 
chỉnh 
tăng
	Điều 
chỉnh 
giảm
	Sau 
điều 
chỉnh
	

	A
	B
	4
	 
	 
	 
	5

	I
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	145.023
	12.102
	15.241
	141.884
	 

	1
	Chi SN nông nghiệp - PTNT
	55.598
	6.742
	10.622
	51.718
	 

	a)
	Chi SN lâm nghiệp:
	22.500
	 
	492
	22.008
	 

	b)
	Chi SN nông nghiệp:
	15.998
	6.742
	583
	22.157
	 

	 
	    - TT Khuyến nông
	7.500
	 
	 
	 
	 

	 
	    - Chi cục BVTV
	2.633
	82
	 
	2.715
	 

	 
	    - Chi cục BVNLTS
	1.650
	 
	 
	 
	 

	 
	    - Chi cục thú y + CTV thú y
	1.315
	4.347
	 
	5.662
	 

	 
	    - Chi cục hợp tác xã
	2.000
	 
	 
	 
	 

	 
	   - SN chung văn phòng Sở
	900
	 
	 
	 
	 

	c)
	SN thủy lợi:
	4.500
	 
	100
	4.400
	 

	 
	 - Phòng chống lụt bão (BCĐ PCLB + dự phòng)
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	 
	 - SN thủy lợi
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	d)
	Sự nghiệp khác:
	2.600
	 
	181
	2.419
	 

	 
	    - TT Thủy sản
	200
	 
	 
	200
	 

	 
	    - TT Nước SH & VSMTNT
	2.400
	 
	 
	2.400
	 

	e)
	Chương trình PT cây trồng, vật nuôi chủ lực:
	10.000
	 
	9.266
	734
	 

	 
	 - Chuyển về huyện
	 
	 
	8.600
	-8.600
	 

	 
	 - CT PT cây trồng, vật nuôi chủ lực
	10.000
	 
	666
	9.334
	 

	2
	Chi SN công nghiệp
	2.025
	 
	103
	1.922
	 

	 
	TT Khuyến công
	2.025
	 
	103
	1.922
	 

	3
	Chi SN tài nguyên và môi trường
	75.900
	4.417
	4.156
	76.161
	 

	a
	SN địa chính
	18.000
	3.146
	 
	21.146
	 

	b
	SN môi trường
	55.900
	1.271
	4.156
	53.015
	 

	b.1
	SN môi trường do Sở quản lý
	38.800
	 
	4.000
	34.800
	 

	 
	 - Trong đó: Trích lập quỹ môi trường
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	b.2
	Vốn đối ứng hợp tác môi trường Việt Nam - Thụy Điển
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	b.3
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên
	15.600
	1.271
	156
	16.715
	 

	b.4
	Dự án khí sinh học
	500
	 
	 
	500
	 

	c
	SN khoáng sản
	2.000
	 
	 
	2.000
	 

	4
	SN giao thông
	11.500
	943
	360
	12.083
	 

	 
	 - TT. Quản lý điều hành VTHK công cộng
	1.500
	 
	60
	1.440
	 

	 
	 - D/tu BDTX (sửa chữa lớn)
	5.000
	 
	300
	4.700
	 

	 
	 - D/tu BDTX (Ban QLDA GTVT)
	5.000
	 
	 
	5.000
	 

	II
	 CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	21.300
	1.300
	1.362
	21.238
	 

	1
	Chi SN khoa học - công nghệ
	21.300
	1.300
	1.362
	21.238
	 

	a
	SN khoa học
	19.400
	 
	 
	19.400
	 

	b
	 - Hỗ trợ phát triển SPCN chủ lực
	900
	 
	 
	900
	 

	c
	 - Hỗ trợ duy trì trang TT điện tử
	1.000
	 
	 
	1.000
	 

	III
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ
	270.587
	24.507
	19.569
	275.525
	 

	1
	SN giáo dục                                              
	155.000
	16.071
	16.130
	154.941
	 

	2
	Chi SN đào tạo - dạy nghề
	115.587
	8.436
	3.439
	120.584
	 

	IV
	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ
	200.650
	24.143
	4.013
	220.780
	 

	1
	Chi SN y tế
	200.650
	24.143
	4.013
	220.780
	 

	a
	Chi SN y tế toàn ngành                  
	158.712
	6.103
	3.933
	160.882
	 

	b
	Ban Bảo vệ Sức khỏe
	3.000
	 
	15
	2.985
	 

	c
	BQL Quỹ KCB cho người nghèo
	17.500
	6.924
	 
	24.424
	 

	d
	KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi
	20.000
	11.116
	 
	31.116
	 

	e
	BQL DA phòng chống HIV/AIDS (vốn đối ứng)
	58
	 
	 
	58
	 

	f
	Vốn đối ứng tỉnh và ADB (phát triển YTDP)
	380
	 
	 
	380
	 

	g
	UBDS Gia đình & Trẻ em (SN y tế)
	1.000
	 
	65
	935
	 

	V
	CHI SỰ NGHIỆP VH - TT VÀ DU LỊCH
	28.650
	6.498
	1.049
	34.099
	 

	1
	Chi SN văn hóa 
	17.650
	4.498
	679
	21.469
	 

	 
	  - Sự nghiệp VHTT
	15.000
	4.002
	596
	18.406
	 

	 
	  - Khu Liên hợp  VH - TDTT
	1.400
	454
	34
	1.820
	 

	 
	  - SN văn hóa khác (nhà thiếu nhi)
	1.250
	42
	49
	1.243
	 

	2
	Chi SN thể dục - thể thao
	11.000
	2.000
	370
	12.630
	 

	a
	Sự nghiệp TDTT
	6.500
	2.000
	370
	8.130
	 

	b
	Hỗ trợ VĐV có thành tích (đội bóng đá)
	4.500
	 
	 
	4.500
	 

	VI
	CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH
	7.381
	 
	7.381
	 
	 

	VII
	CHI SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	37.700
	5.089
	331
	42.458
	 

	1
	Chi SN đảm bảo xã hội
	37.700
	5.089
	331
	42.458
	 

	VIII
	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
	101.382
	22.176
	4.080
	119.478
	 

	A
	CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	72.307
	17.745
	3.025
	87.027
	 

	1
	VP HĐND tỉnh
	3.446
	874
	125
	4.195
	 

	 
	  - Trong định mức
	926
	 
	125
	801
	 

	 
	  - Chênh lệch tiền lương
	20
	 
	 
	20
	 

	 
	  - KPHĐ của HĐND
	2.500
	 
	 
	2.500
	 

	2
	VP UBND tỉnh
	6.065
	2.401
	259
	8.207
	 

	 
	  - Trong định mức
	3.065
	 
	 
	3.065
	 

	 
	  - KPHĐ của UBND
	3.000
	 
	 
	3.000
	 

	3
	Ban Thi đua Khen thưởng
	1.179
	499
	 
	1.678
	 

	 
	- KPTX
	679
	 
	 
	679
	 

	 
	- Tiền khen thưởng
	500
	 
	 
	500
	 

	4
	Sở Nông nghiệp & PTNT
	2.615
	1.437
	59
	3.993
	 

	5
	Chi cục Kiểm lâm
	5.270
	625
	100
	5.795
	 

	 
	TX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trang phục + CTV kiểm lâm
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	3.720
	251
	86
	3.885
	 

	7
	Sở Giao thông Vận tải
	1.416
	1
	31
	1.386
	 

	8
	Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
	2.489
	168
	54
	2.603
	 

	 
	- KPTX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Trang phục
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Sở Khoa học - Công nghệ
	2.147
	154
	54
	2.247
	 

	10
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	2.962
	303
	72
	3.193
	 

	 
	 - Trong định mức
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Chênh lệch tiền lương
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Sở Y tế
	1.792
	430
	30
	2.192
	 

	12
	Ủy Ban DSGĐ & TE
	1.464
	 
	16
	1.448
	 

	13
	Sở Văn hóa - Thông tin
	1.391
	584
	20
	1.955
	 

	14
	Sở Thể dục - Thể thao
	1.328
	 
	43
	1.285
	 

	15
	Sở Lao động TBXH 
	3.150
	346
	66
	3.430
	 

	 
	  - Văn phòng Sở
	2.800
	 
	57
	2.743
	 

	 
	  - Chi cục PCTN xã hội
	350
	 
	9
	341
	 

	16
	Sở Nội vụ 
	1.582
	696
	7
	2.271
	 

	17
	Sở Kế hoạch Đầu tư  
	3.050
	386
	60
	3.376
	 

	18
	Sở Ngoại vụ
	1.604
	817
	27
	2.394
	 

	 
	  - Trong định mức
	1.154
	 
	 
	1.154
	 

	 
	  - Kinh phí ngoài định mức
	450
	 
	 
	450
	 

	19
	Thanh tra Nhà nước  
	2.183
	295
	59
	2.419
	 

	 
	TX
	1.683
	 
	59
	1.624
	 

	 
	Trang phục + trích phạt
	500
	 
	 
	500
	 

	20
	Sở Công nghiệp
	1.530
	853
	30
	2.353
	 

	21
	Sở Tư pháp
	1.308
	663
	37
	1.934
	 

	22
	Chi cục Tài chính DN 
	750
	349
	13
	1.086
	 

	23
	Chi cục Quản lý Thị trường 
	5.330
	1.594
	104
	6.820
	 

	 
	TX
	5.190
	 
	 
	5.190
	 

	 
	Trang phục
	140
	 
	 
	140
	 

	24
	Sở Xây dựng 
	2.160
	283
	34
	2.409
	 

	25
	Sở Thương mại Du lịch
	1.403
	 
	 
	1.403
	 

	26
	Sở Tài chính
	3.450
	497
	47
	3.900
	 

	27
	Sở BC - VT (Sở Thông tin - Truyền thông)
	1.270
	804
	55
	2.019
	 

	28
	Ban Tôn giáo - Dân tộc (tách thành Ban Dân tộc)
	1.810
	847
	21
	2.636
	 

	 
	  - Trong định mức
	1.500
	 
	 
	1.500
	 

	 
	  - KPHĐ đặc thù (tặng quà + BCĐ134, 135, tổ công tác BT
	310
	 
	 
	310
	 

	29
	Ban Tôn giáo - Dân tộc (Ban Tôn giáo)
	 
	317
	20
	297
	 

	 
	  - Trong định mức
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	  - KPHĐ đặc thù (tặng quà + BCĐ134, 135, tổ công tác BT
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Ban Quản lý các KCN Đồng Nai 
	2.382
	1.231
	87
	3.526
	 

	31
	Phòng Giáo dục Mầm non Cao su
	200
	 
	 
	200
	 

	32
	Thanh tra Sở Xây dựng
	470
	40
	17
	493
	 

	33
	Điều chỉnh giảm do tính nhầm đầu năm
	1.391
	 
	1.391
	 
	 

	B
	CHI ĐOÀN THỂ, HỘI QUẦN CHÚNG
	9.075
	4.113
	238
	12.950
	 

	1
	UBMT Tổ quốc
	1.195
	1.008
	30
	2.173
	 

	 
	- Chi TX
	1.025
	921
	30
	1.916
	 

	 
	- Hội Người cao tuổi, 01/10,  mừng thọ trên 100 tuổi; KP HĐ 2 tổ chức tôn gíáo
	130
	87
	 
	217
	 

	 
	- Ban Liên lạc tù chính trị
	40
	 
	 
	40
	 

	2
	Tỉnh đoàn
	1.601
	628
	47
	2.182
	 

	 
	- TX
	1.221
	 
	 
	1.221
	 

	 
	- Hè, thanh niên tình nguyện
	380
	 
	 
	380
	 

	 
	- Đại hội NK
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hội Phụ nữ
	1.180
	25
	39
	1.166
	 

	 
	- TX
	800
	 
	39
	761
	 

	 
	- Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ
	380
	 
	 
	380
	 

	4
	Hội Nông dân
	1.000
	395
	9
	1.386
	 

	5
	Hội Cựu chiến binh
	870
	381
	32
	1.219
	 

	 
	- TX
	650
	 
	 
	650
	 

	 
	Họp mặt BLL các ngày lễ lớn
	100
	 
	 
	100
	 

	 
	- Tập san CCB
	120
	 
	 
	120
	 

	6
	Hội Nhà báo
	111
	71
	 
	182
	 

	7
	Hội Văn học Nghệ thuật
	381
	97
	 
	478
	 

	 
	- TX
	111
	 
	 
	111
	 

	 
	- Giải thưởng Trịnh Hoài Đức + Tạp chí
	270
	 
	 
	270
	 

	8
	Hội Chữ thập đỏ
	514
	639
	9
	1.144
	 

	9
	Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã
	1.170
	498
	52
	1.616
	 

	 
	TX
	670
	188
	52
	806
	 

	 
	Phát triển KTTT
	500
	310
	 
	810
	 

	10
	Hội Luật gia
	74
	25
	 
	99
	 

	11
	Hội Người mù
	298
	57
	6
	349
	 

	12
	Liên hiệp Hội KHKT Đồng Nai
	181
	65
	3
	243
	 

	13
	Hội Khuyến học
	300
	144
	9
	435
	 

	14
	Hội Cựu Thanh niên xung phong
	83
	 
	2
	81
	 

	15
	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin
	117
	80
	 
	197
	 

	C
	CHI KHỐI ĐẢNG 
	20.000
	318
	817
	19.501
	 

	 
	 - Theo định mức
	 
	 
	817
	 
	 

	IX
	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG
	14.817
	8.912
	489
	23.240
	 

	1
	Công an 
	5.238
	3.874
	269
	8.843
	 

	2
	Tỉnh đội 
	9.579
	5.038
	220
	14.397
	 

	XI
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	17.860
	3.727
	196
	21.391
	 

	1
	TT Dịch vụ bán đấu giá
	245
	9
	4
	250
	 

	2
	TT Trợ giúp pháp lý
	575
	452
	22
	1.005
	 

	 
	  - Trong định mức
	245
	 
	22
	223
	 

	 
	  - KP 11 chi nhánh TGPL
	330
	 
	 
	330
	 

	3
	Các khoản chi khác còn lại
	17.040
	3.266
	170
	20.136
	 

	 
	- TT Xúc tiến thương mại 
	3.060
	 
	30
	3.030
	 

	 
	- TT Tư vấn Dịch vụ DS, GĐ, TE
	245
	 
	 
	245
	 

	 
	- TT Dịch vụ KCN miền núi
	595
	 
	 
	595
	 

	 
	- VP Đăng ký QSDĐ
	700
	 
	27
	673
	 

	 
	- TT Quỹ đất
	1.469
	 
	56
	1.413
	 

	 
	 - Phòng CC số 1, 2, 3, 4
	1.120
	 
	25
	1.095
	 

	 
	- TT Tin học - Ngoại ngữ
	490
	92
	12
	570
	 

	 
	- TT Lưu trữ
	350
	197
	7
	540
	 

	 
	- TT Công báo
	1.120
	 
	6
	1.114
	 

	 
	- TTDV Đối ngoại
	175
	139
	7
	307
	 

	 
	- Chi khác ngân sách
	7.716
	2.839
	 
	10.555
	 

	XII
	TRỢ GIÁ CHÍNH SÁCH
	12.414
	6.342
	 
	18.756
	 

	1
	Trung tâm QLĐH vận tải hành khách công cộng
	12.414
	6.342
	 
	18.756
	 

	TỔNG CỘNG:
	857.764
	114.797
	53.711
	918.850
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